
NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

2 50%
Lê Trọng  Hiếu 

(0705545768)
Thứ Sáu

2 50%
Đỗ Tấn  Thích 

(0382698426)
Thứ Năm

2 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Hai

2 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Tư

3 50% Phan Phương  Dung Thứ Tư

3 0%
Lê Thanh  Quang 

(0945321895)
Chủ Nhật

3 0%
Lê Thanh  Quang 

(0945321895)
Chủ Nhật

3 50%
Dương Tuấn  Tùng 

(0914805623)
Thứ Ba

3 50% Lê Thanh  Phúc Thứ Hai

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

3 50%
Đặng Nhật  Minh 

(0903102978)
Thứ Tư

3 50% Trần Thái  Sơn Thứ Ba

3 50% Trần Thái  Sơn Thứ Năm

3 50% Phạm Sơn  Minh Thứ Hai

2 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Ngọc  Vinh 

(0939 8878083)
Thứ Sáu6 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX12 19/01/2026->02/05/2026

5 IMAS320525_02TX Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT ____________3456_ TX34 04/05/2026->27/06/2026

4 CFDY330624_01TX Cơ lưu chất ứng dụng LT ____________3456_ TX12 19/01/2026->25/04/2026

TX12 19/01/2026->04/04/2026

3 CAEM335925_01TX Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí LT ____________3456_ TX12 19/01/2026->04/04/2026

TX12 19/01/2026->23/05/2026

2 CAEM335925_01TX Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí LT ____________3456_

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Toán ứng dụng cho kỹ sư cơ khí LT ____________3456_

Phòng Thời gian học

1 APME234625_01TX

9 VACS330333_01TX Hệ thống điều khiển tự động ô tô LT ____________3456_

Lớp: 24TXLC43COT3 (Sĩ Số: 7) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

03XA4

TX09

19/01/2026->02/05/20268 THEV330131_01TX Lý thuyết ô tô LT ____________3456_ TX09

19/01/2026->02/05/2026

TT Hệ thống điều khiển động cơ TH 123456___________ 03XA4

19/01/2026->02/05/20267 PEMS331130_05TX TT Hệ thống điều khiển động cơ TH ______789012_____

19/01/2026->02/05/2026

5 MATH133201_01TX Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 LT ____________3456_ TX09 19/01/2026->02/05/2026

6 PEMS331130_05TX

4 IMAS320525_01TX Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT ____________3456_ TX09 04/05/2026->30/05/2026

19/01/2026->04/04/2026

3 IMAS320525_01TX Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT ____________3456_ TX09 04/05/2026->30/05/2026

2 ICEC320430_01TX Tính toán động cơ đốt trong LT ____________3456_ TX09

19/01/2026->04/04/20261 AEVE320830_01TX Năng lượng mới trên ô tô LT ____________3456_ TX09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

Lớp: 24TXLC45COT3 (Sĩ Số: 1) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

Thời gian học

 Ngày in: 29/12/2025 



3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Ba

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Năm

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Ba

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Năm

3 50% Trần Thanh  Lam Thứ Bảy

1 0% Đặng Quang  Khoa Chủ Nhật

1 0% Đặng Quang  Khoa Chủ Nhật

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

4 50%
Ngô Thị Hồng  Hương 

(0358 447334)
Thứ Sáu

4 50%
Phạm Quốc   Khanh (093 

4093716)
Thứ Tư

3 50%
Ngô Bá  Việt 

(0907689357)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Minh  Khai 

(0909099370)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Minh  Khai 

(0909099370)
Thứ Bảy

4 50%
Bùi Xuân  Lực (0865 

990863)
Thứ Năm

1 0% Nguyễn Thị Ngọc  Thảo Chủ Nhật

1 0% Nguyễn Thị Ngọc  Thảo Chủ Nhật

1 0% Nguyễn Nhân Bổn  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  HỌC LIỆU VÀ DẠY HỌC SỐ

Ngày  06  tháng  01  năm  2026

PHÓ GIÁM ĐỐC 

19/01/2026->27/06/20269 PRES316845_05TX Đồ án Cung cấp điện DA

8 PRMS310844_04TX Thực tập đo lường và cảm biến TH ______789012_____ D301 06/04/2026->02/05/2026

19/01/2026->23/05/2026

7 PRMS310844_04TX Thực tập đo lường và cảm biến TH 123456___________ D301 06/04/2026->02/05/2026

6 POSY346645_01TX Hệ thống điện LT ____________3456_ TX18

5 POEL330262_01TX Điện tử công suất LT ____________3456_ TX18 18/05/2026->27/06/2026

19/01/2026->02/05/2026

4 POEL330262_01TX Điện tử công suất LT ____________3456_ TX18 18/05/2026->27/06/2026

3 MICR330363_01TX Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________3456_ TX18

19/01/2026->16/05/20262 IPSC343045_01TX
Điều khiển hệ thống điện công 

nghiệp
LT ____________3456_ TX18

Thời gian học

1 ELDR346445_01TX Truyền động điện tự động LT ____________3456_ TX18 19/01/2026->23/05/2026

Lớp: 24TXLC42COT3 (Sĩ Số: 3) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

13 PELD315125_01TX
Thực tập trang bị điện - điện tử trên 

máy công nghiệp
TH ______789012_____

02TNT

BD-
02/03/2026->28/03/2026

25/05/2026->20/06/2026

12 PELD315125_01TX
Thực tập trang bị điện - điện tử trên 

máy công nghiệp
TH 123456___________

02TNT

BD-
02/03/2026->28/03/2026

11 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12

25/05/2026->20/06/202610 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12

06/04/2026->16/05/2026

9 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX12 25/05/2026->20/06/2026

8 MMAT334325_01TX Công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ TX34

06/04/2026->16/05/20267 MMAT334325_01TX Công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ TX34

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

 Ngày in: 29/12/2025 


